
Tổng số Sớm hạn
Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Trong 

hạn
Quá hạn

1 UBND huyện Tuần Giáo 3360 1023 30,45 71 2266 3252 3249 0 3 108 108 0 0 56

2 UBND Thị trấn Tuần Giáo 1666 356 21,37 0 1310 1666 1664 0 2 0 0 0 0 1

3 UBND Xã Phình Sáng 2414 228 9,44 0 2186 2414 1365 1048 1 0 0 0 0 0

4 UBND Xã Rạng Đông 1126 168 14,92 0 958 1190 1190 0 0 0 0 0 0 1

5 UBND Xã Mùn Chung 1561 897 57,46 0 664 1560 1446 114 0 1 1 0 0 0

6 UBND  Xã  Nà Tòng 1413 249 17,62 0 1164 1413 386 1027 0 0 0 0 0 1

7 UBND Xã Ta Ma 2676 336 12,56 0 2340 2676 2676 0 0 0 0 0 0 0

8 UBND Xã Mường Mùn 3055 1902 62,26 0 1153 3055 3045 0 10 0 0 0 0 0

9 UBND Xã Pú Xi 418 189 45,22 0 229 418 418 0 0 0 0 0 0 0

10 UBND Xã Pú Nhung 366 276 75,41 0 90 366 365 0 1 0 0 0 0 0

11 UBND Xã Quài Nưa 1360 449 33,01 0 911 1360 1355 0 5 0 0 0 0 0

12 UBND Xã Mường Thín 1045 308 29,47 0 737 1045 1045 0 0 0 0 0 0 0

13 UBND Xã Tỏa Tình 568 178 31,34 0 390 568 389 179 0 0 0 0 0 3

14 UBND Xã Nà Sáy 2013 284 14,11 0 1729 2013 1908 105 0 0 0 0 0 2

15 UBND Xã Mường Khong 320 280 87,50 0 40 319 319 0 0 1 1 0 0 1

16 UBND Xã Quài Cang 1559 596 38,23 0 963 1559 1558 0 1 0 0 0 0 0

17 UBND Xã Quài Tở 2743 843 30,73 0 1900 2743 2742 0 1 0 0 0 0 0

18 UBND Xã Chiềng Sinh 593 459 77,40 0 134 593 592 0 1 0 0 0 0 1

19 UBND Xã Chiềng Đông 967 333 34,44 0 634 967 967 0 0 0 0 0 0 2

20 UBND Xã Tênh Phông 102 85 83,33 0 17 101 101 0 0 1 1 0 0 0

Tổng 29325 9439 32,19 71 19815 29278 26780 2473 25 111 111 0 0 68

(Kèm theo báo cáo số  …………../BC-UBND ngày  …./12/2021 của UBND huyện Tuàn Giáo)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 2,3,4

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/12/2021

Kết quả giải quyết

Hồ sơ 

trả lại
Tổng hồ 

sơ

Kỳ 

trước 

chuyển 

ST

T

Tỷ lệ % 

trực 

tuyến

Cơ quan Hồ sơ rút

Số hồ sơ nhận giải quyết

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

Trực tiếp
Trực 

tuyến

BIỂU 1



Tổng số Sớm hạn
Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Trong 

hạn
Quá hạn

1 UBND huyện Tuần Giáo 2385 1023 42,89 52 1310 2306 2305 0 1 79 79 0 0 23

2 UBND Thị trấn Tuần Giáo 400 356 89,00 0 44 400 398 0 2 0 0 0 0 0

3 UBND Xã Phình Sáng 463 228 49,24 0 235 463 463 0 0 0 0 0 0 0

4 UBND Xã Rạng Đông 274 168 61,31 0 106 274 274 0 0 0 0 0 0 0

5 UBND Xã Mùn Chung 1031 897 87,00 0 134 1031 1031 0 0 0 0 0 0 0

6 UBND  Xã  Nà Tòng 276 249 90,22 0 27 276 276 0 0 0 0 0 0 1

7 UBND Xã Ta Ma 522 336 64,37 0 186 522 522 0 0 0 0 0 0 0

8 UBND Xã Mường Mùn 1976 1902 96,26 0 74 1976 1966 0 10 0 0 0 0 0

9 UBND Xã Pú Xi 249 189 75,90 0 60 249 249 0 0 0 0 0 0 0

10 UBND Xã Pú Nhung 348 276 79,31 0 72 348 347 0 1 0 0 0 0 0

11 UBND Xã Quài Nưa 633 449 70,93 0 184 633 628 0 5 0 0 0 0 0

12 UBND Xã Mường Thín 380 308 81,05 0 72 380 380 0 0 0 0 0 0 0

13 UBND Xã Tỏa Tình 303 178 58,75 0 125 303 303 0 0 0 0 0 0 2

14 UBND Xã Nà Sáy 317 284 89,59 0 33 317 317 0 0 0 0 0 0 1

15 UBND Xã Mường Khong 300 280 93,33 0 20 300 300 0 0 0 0 0 0 1

16 UBND Xã Quài Cang 815 596 73,13 0 219 815 814 0 1 0 0 0 0 0

17 UBND Xã Quài Tở 890 843 94,72 0 47 890 890 0 0 0 0 0 0 0

18 UBND Xã Chiềng Sinh 476 459 96,43 0 17 476 475 0 1 0 0 0 0 1

19 UBND Xã Chiềng Đông 471 333 70,70 0 138 471 471 0 0 0 0 0 0 0

20 UBND Xã Tênh Phông 100 85 85,00 0 15 100 100 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 12609 9439 74,86 52 3118 12530 12509 0 21 79 79 0 0 29

(Kèm theo báo cáo số  …………../BC-UBND ngày  …./12/2021 của UBND huyện Tuàn Giáo)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 3, 4

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/12/2021

STT Cơ quan

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ 

rút

Hồ sơ 

trả lại
Tổng hồ 

sơ

Trực 

tuyến

Kỳ 

trước 

chuyển 

Trực 

tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Tỷ lệ % 

trực tuyến
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Tổng số Sớm hạn
Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Trong 

hạn
Quá hạn

1 UBND huyện Tuần Giáo 884 87 9,84 5 792 837 837 0 0 47 47 0 0 16

2 UBND Thị trấn Tuần Giáo 272 229 84,19 0 43 272 270 0 2 0 0 0 0 0

3 UBND Xã Phình Sáng 379 145 38,26 0 234 379 379 0 0 0 0 0 0 0

4 UBND Xã Rạng Đông 171 68 39,77 0 103 171 171 0 0 0 0 0 0 0

5 UBND Xã Mùn Chung 846 713 84,28 0 133 846 846 0 0 0 0 0 0 0

6 UBND  Xã  Nà Tòng 201 177 88,06 0 24 201 201 0 0 0 0 0 0 0

7 UBND Xã Ta Ma 427 241 56,44 0 186 427 427 0 0 0 0 0 0 0

8 UBND Xã Mường Mùn 1814 1747 96,31 0 67 1814 1804 0 10 0 0 0 0 0

9 UBND Xã Pú Xi 247 187 75,71 0 60 247 247 0 0 0 0 0 0 0

10 UBND Xã Pú Nhung 250 179 71,60 0 71 250 249 0 1 0 0 0 0 0

11 UBND Xã Quài Nưa 359 193 53,76 0 166 359 355 0 4 0 0 0 0 0

12 UBND Xã Mường Thín 243 171 70,37 0 72 243 243 0 0 0 0 0 0 0

13 UBND Xã Tỏa Tình 218 93 42,66 0 125 218 218 0 0 0 0 0 0 2

14 UBND Xã Nà Sáy 118 85 72,03 0 33 118 118 0 0 0 0 0 0 1

15 UBND Xã Mường Khong 193 173 89,64 0 20 193 193 0 0 0 0 0 0 0

16 UBND Xã Quài Cang 390 248 63,59 0 142 390 389 0 1 0 0 0 0 0

17 UBND Xã Quài Tở 502 455 90,64 0 47 502 502 0 0 0 0 0 0 0

18 UBND Xã Chiềng Sinh 253 236 93,28 0 17 253 252 0 1 0 0 0 0 1

19 UBND Xã Chiềng Đông 253 135 53,36 0 118 253 253 0 0 0 0 0 0 0

20 UBND Xã Tênh Phông 42 27 64,29 0 15 42 42 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 8062 5589 69,33 5 2468 8015 7996 0 19 47 47 0 0 20

(Kèm theo báo cáo số  …………../BC-UBND ngày  …./12/2021 của UBND huyện Tuàn Giáo)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 3

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/12/2021

STT Cơ quan

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ 

rút

Hồ sơ 

trả lại
Tổng hồ 

sơ

Trực 

tuyến

Kỳ 

trước 

chuyển 

Trực 

tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Tỷ lệ % 

trực tuyến
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Tổng số Sớm hạn
Đúng 

hạn
Trễ hạn Tổng số

Trong 

hạn
Quá hạn

1 UBND huyện Tuần Giáo 1501 936 62,36 47 518 1469 1468 0 1 32 32 0 0 7

2 UBND Thị trấn Tuần Giáo 128 127 99,22 0 1 128 128 0 0 0 0 0 0 0

3 UBND Xã Phình Sáng 84 83 98,81 0 1 84 84 0 0 0 0 0 0 0

4 UBND Xã Rạng Đông 103 100 97,09 0 3 103 103 0 0 0 0 0 0 0

5 UBND Xã Mùn Chung 185 184 99,46 0 1 185 185 0 0 0 0 0 0 0

6 UBND  Xã  Nà Tòng 75 72 96,00 0 3 75 75 0 0 0 0 0 0 1

7 UBND Xã Ta Ma 95 95 100,00 0 0 95 95 0 0 0 0 0 0 0

8 UBND Xã Mường Mùn 162 155 95,68 0 7 162 162 0 0 0 0 0 0 0

9 UBND Xã Pú Xi 2 2 100,00 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

10 UBND Xã Pú Nhung 98 97 98,98 0 1 98 98 0 0 0 0 0 0 0

11 UBND Xã Quài Nưa 274 256 93,43 0 18 274 273 0 1 0 0 0 0 0

12 UBND Xã Mường Thín 137 137 100,00 0 0 137 137 0 0 0 0 0 0 0

13 UBND Xã Tỏa Tình 85 85 100,00 0 0 85 85 0 0 0 0 0 0 0

14 UBND Xã Nà Sáy 199 199 100,00 0 0 199 199 0 0 0 0 0 0 0

15 UBND Xã Mường Khong 107 107 100,00 0 0 107 107 0 0 0 0 0 0 1

16 UBND Xã Quài Cang 425 348 81,88 0 77 425 425 0 0 0 0 0 0 0

17 UBND Xã Quài Tở 388 388 100,00 0 0 388 388 0 0 0 0 0 0 0

18 UBND Xã Chiềng Sinh 223 223 100,00 0 0 223 223 0 0 0 0 0 0 0

19 UBND Xã Chiềng Đông 218 198 90,83 0 20 218 218 0 0 0 0 0 0 0

20 UBND Xã Tênh Phông 58 58 100,00 0 0 58 58 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 4547 3850 84,67 47 650 4515 4513 0 2 32 32 0 0 9

(Kèm theo báo cáo số  …………../BC-UBND ngày  …./12/2021 của UBND huyện Tuàn Giáo)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 4

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/12/2021

STT Cơ quan

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ 

rút

Hồ sơ 

trả lại
Tổng hồ 

sơ

Trực 

tuyến

Kỳ 

trước 

chuyển 

Trực 

tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyếtTỷ lệ % 

trực 

tuyến
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Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Đúng hạn Trễ hạn

1 Lĩnh vực An toàn lao động cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh 

dưỡng cấp huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp huyện 1232 867 43 322 1205 1205 0 0 27 27 0 0 1

4
Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp 

huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ 

bảo hiểm y tế
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Lĩnh vực Chứng thực 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

9 Lĩnh vực Chứng thực cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Lĩnh vực Công chức cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Lĩnh vực Dân tộc cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Lĩnh vực Gia đình cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Lĩnh vực Giải quyết tố cáo cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất 

lượng công trình xây dựng cấp huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp cấp 

huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Lĩnh vực Giáo dục Trung học 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

19 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 13 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0

20
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Tiếp nhận 

hồ sơ tại phòng)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22

Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và các cơ sở 

khác cấp huyện

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

23 Lĩnh vực Hộ tịch cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng và đô thị cấp 

huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Lĩnh vực Kinh doanh khí cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn cấp huyện
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ MỨC ĐỘ 3, 4

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/12/2021

(Kèm theo báo cáo số  …………../BC-UBND ngày  …./12/2021 của UBND huyện Tuàn Giáo)

STT Lĩnh vực

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ rút
Hồ sơ trả 

lạiTổng hồ sơ
Trực 

tuyến

Kỳ trước 

chuyển 
Trực tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

BIỂU 7



Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Đúng hạn Trễ hạn

STT Lĩnh vực

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ rút
Hồ sơ trả 

lạiTổng hồ sơ
Trực 

tuyến

Kỳ trước 

chuyển 
Trực tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

27 Lĩnh vực Lâm nghiệp cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Lĩnh vực Lao động tiền lương cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã 

hội cấp huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong 

nước cấp huyện
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

31 Lĩnh vực Môi trường cấp huyện 3 0 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1

32 Lĩnh vực Người có công cấp huyện 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3

33
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cấp huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử cấp huyện
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

35
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật 

cấp huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36
Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội cấp 

huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng cấp 

huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Lĩnh vực Quản lý công sản cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng 

cấp huyện
29 0 4 25 27 27 0 0 2 2 0 0 0

40
Lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh cấp 

huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 

cấp huyện
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

42 Lĩnh vực Tài Chính cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của 

hợp tác xã cấp huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp (hộ kinh doanh) cấp huyện
216 48 0 168 215 214 0 1 1 1 0 0 2

45 Lĩnh vực Thi đua khen thưởng cấp huyện 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0

46
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng Trung 

ương cấp huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Lĩnh vực Thông tin Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 Lĩnh vực Thư viện cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Lĩnh vực Thú y cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số Đúng hạn Trễ hạn

STT Lĩnh vực

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ rút
Hồ sơ trả 

lạiTổng hồ sơ
Trực 

tuyến

Kỳ trước 

chuyển 
Trực tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

51
Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm 

xã hội
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Lĩnh vực Thủy lợi cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 Lĩnh vực thủy sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Lĩnh vực Tiếp công dân cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55
Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục cấp huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước cấp 

huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Lĩnh vực Tổ chức hội cấp huyện 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

58
Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ cấp 

huyện
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Lĩnh vực Văn hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Lĩnh vực Văn hóa cơ sở cấp huyện 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

62 Lĩnh vực Việc làm cấp Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Lĩnh vực Viên chức cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Lĩnh vực Xử lý đơn thư cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Lĩnh vực Xuất Bản cấp huyện 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

66
Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm 

cấp huyện
462 67 0 395 455 455 0 0 7 7 0 0 2

67 Lĩnh vực Đất đai cấp huyện 411 9 5 397 371 371 0 0 40 40 0 0 13

68 Lĩnh vực Đấu thầu cấp huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 Lĩnh vực Đường thủy nội địa cấp huyện 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 2385 1023 52 1310 2306 2305 0 1 79 79 0 0 23
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